THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Phần I. Danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 
	TT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực: Nuôi con nuôi (02 thủ tục)

	1
	Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin đích danh (đã xác định được trẻ em)


	2
	Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em)

	II. Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp (02 thủ tục)

	1
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật

	2
	Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật


Phần II. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 

I. LĨNH VỰC: NUÔI CON NUÔI
1. Thủ tục: Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin đích danh (đã xác định được trẻ em)

- Trình tự thực hiện: 

+ Khi có văn bản đồng ý giải quyết việc người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi và 01 bộ hồ sơ của người xin nhận con nuôi của Cục Con nuôi. Sở Tư pháp có thông báo cho người xin nhận con nuôi liên hệ Sở Tư pháp để hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi (trong thời hạn 30 ngày).

+ Người đến đăng ký giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin đích danh đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ Văn phòng Sở Tư pháp.

+ Khi nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi do Bộ Tư pháp gửi, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, ngày Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

* Việc giao, nhận con nuôi được thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (số 6, Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

· Cán bộ giải quyết việc giao nhận con nuôi yêu cầu cha, mẹ nuôi xuất trình bản chính hộ chiếu để đối chiếu, sau đó cho ký vào sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

· Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, ngày Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Hồ sơ của người xin nhận nuôi con nuôi:

· Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu quy định).

· Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.

· Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam.

· Bản điều tra về tâm lý, gia đình.

· Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe.

· Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản.

· Phiếu lý lịch tư pháp.

· Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tùy từng trường hợp cụ thể còn phải có giấy tờ tương ứng sau đây:

· Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng hoặc mẹ kế với mẹ đẻ hoặc cha đẻ của người được nhận làm con nuôi.

· Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi.

· Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người đó nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ, tài liệu để chứng minh người con nuôi đó với trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị, em ruột.
· Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
· Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã, nơi cư trú tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh người nhận con nuôi là người nước ngoài đang làm việc, học tập liên tục tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.
* Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi:

· Giấy khai sinh.
· Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.
· Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng.
· Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã, nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự.

· Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. 
· Bản tóm tắt đặc điểm, sở thích, thói quen của trẻ em (theo mẫu quy định) (trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi thì không cần văn bản này).

+ Số lượng hồ sơ: 05 bộ (trong đó hồ sơ người nhận con là 02 bộ, hồ sơ của người được nhận là 03 bộ).
- Thời hạn giải quyết: 

+ 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi, Sở Tư pháp xem xét, giới thiệu trẻ em.

+ 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

+ 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giới thiệu trẻ em của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú.

+ 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú, Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp.

+ 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình (sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp), Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: 9.000.000đ/01 trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin đích danh). 

+ Bản tóm tắt đặc điểm, sở thích, thói quen của trẻ em.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên.

+ Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở, bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

+ Có tư cách đạo đức tốt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

+ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

+ Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.b

Formula TP/CN-2011/CNNNg.04.b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence-Freedom-Happiness

ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM 

LÀM CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp xin đích danh)

APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION

(Used on nominal request)

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                To: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

 Chúng tôi/tôi là/We are/I am:

	
	Ông/Mr
	Bà/Mrs

	Họ và tên

Full name
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	

	Nơi sinh/place of birth
	
	

	Quốc tịch/nationality
	
	

	Nghề nghiệp/occupation
	
	

	Nơi thường trú

Permanent residence
	
	

	Số hộ chiếu/giấy CMND

Passport/national ID N0
	
	

	Nơi cấp/place of issue
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue
	
	

	Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence
	
	

	Điện thoại,/fax/email

Tel/fax/email
	
	

	Quan hệ với trẻ em được  nhận làm con nuôi/Relationship with  adoptee
	
	


Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following identification:

Họ và tên/Full name:…………………………… giới tính/sex: ……....…

Ngày, tháng, năm sinh/date of birth: .........................................................

Nơi sinh/place of birth: ..............................................................................

Dân tộc/ethnic group: ................ quốc tịch/nationality: ............................

Tình trạng sức khỏe/health status: .............................................................

Hiện đang sống tại/the child is living at:
- Cơ sở nuôi dưỡng/Institution1: ..............................................................

.....................................................................................................................

1Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng/full name and address of  nstitution.
- Gia đình/Family:

	
	Ông/Mr
	Bà/Mrs

	Họ và tên/full name
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	

	Nơi sinh/place of birth
	
	

	Dân tộc/ethnic group
	
	

	Số  giấy CMND/hộ chiếu

national ID/passport N0
	
	

	Nơi cấp/place of issue
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue
	
	

	Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence
	
	

	Điện thoại,/fax/email 

Tel/fax/email
	
	

	Quan hệ với trẻ em được  nhận làm con nuôi/relationship with  adoptee
	
	


Lý do nhận con nuôi/Reasons for adoption: ..........................................

.....................................................................................................................

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nourish and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable Laws. In addition, we/I commit every 6 months and within the period of three years since the day of handover our/my adopted child, to provide reports on the development of our/my adopted child (with the photographs) and send them to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing.
Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to petition the Ministry of Justice to examine and approve our/my adoption.

  .................., ngày............... tháng .............. năm.........
                                            Done at.............................., on...............................

            ÔNG /Mr                              BÀ/Mrs
                                 (ký, ghi rõ họ tên)              (ký, ghi rõ họ tên)

                                   (signature and full name)      (signature and full name)

Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.05

BẢN TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM,

SỞ THÍCH, THÓI QUEN CỦA TRẺ EM

I. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM:

Họ và tên trẻ em:................................................... giới tính:......................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................

Dân tộc: ......................................................................................................

Lý do tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng:

Mồ côi          
[image: image1]


             Bị bỏ rơi  
[image: image2]
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác: ...........................................................

.....................................................................................................................

- Trẻ khuyết tật2: .........................................................................................

.....................................................................................................................

- Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo ........................................................................

.....................................................................................................................

Thông tin về gia đình ruột của trẻ em (nếu có): .........................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

II. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA TRẺ EM: 
1. Tình hình sức khỏe khi sinh ra............................................................


2 Nếu trẻ em thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Tiền sử bệnh tật trước đây (trước và trong khi được nuôi dưỡng tại trung tâm) 
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Các bệnh mãn tính, dị tật hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác của trẻ em. Nêu các điều trị đã được thực hiện hoặc kế hoạch điều trị
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4. Tiêm vắc xin:

	Vắc xin

Liều
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3
	Mũi tổng hợp 1
	Mũi tổng hợp 2
	Ghi chú

	Lao (B.C.G)
	
	
	
	
	
	

	Bạch hầu
	
	
	
	
	
	

	Uốn ván
	
	
	
	
	
	

	Ho gà
	
	
	
	
	
	

	Bại liệt
	
	
	
	
	
	

	Viêm gan B
	
	
	
	
	
	

	Các chủng ngừa khác
	
	
	
	
	
	

	Uống vitamin A
	
	
	
	
	
	


5 . Tình hình sức khỏe hiện tại

Chiều cao (cm): ................................. cân nặng (kg): .............................

- Suy dinh dưỡng:   Có  
[image: image3]         Không  
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  Nếu có suy dinh dưỡng, độ mấy (1, 2, 3):

Nhận xét về sức khỏe: ................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
6.  Sự phát triển:

                             Phù hợp với độ tuổi       Cần phát triển những khả năng này

Khả năng vận động
      
[image: image5]


          

[image: image6]
      

Khả năng ngôn ngữ
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[image: image8]  
   

Khả năng giao tiếp                
[image: image9]                                        
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Khả năng nhận thức
      
[image: image11]       


          
[image: image12]                             

Khả năng học tập
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[image: image14]           

Những khả năng khác: ...............................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

III. SỞ THÍCH CỦA TRẺ EM: .................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

IV. THÓI QUEN CỦA TRẺ EM: ..............................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

V. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT:....................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ngày............ tháng........... năm............

Xác nhận của của cơ quan có thẩm quyền1

Người làm báo cáo

       (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



  (ký, ghi rõ họ tên)


1 Trường hợp trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì giám đốc cơ sở nuôi dưỡng xác nhận. Trường hợp trẻ em sống tại gia đình thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú xác nhận.
2. Thủ tục: Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em)

- Trình tự thực hiện:

+ Khi có văn bản đồng ý giải quyết việc người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi và 01 bộ hồ sơ của người xin nhận con nuôi của Cục Con nuôi. Sở Tư pháp có thông báo cho người xin nhận con nuôi liên hệ Sở Tư pháp để hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi.

+ Người đến đăng ký giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ Văn phòng Sở Tư pháp.

+ Khi nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi do Bộ Tư pháp gửi, Sở Tư pháp tiến hành xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi theo quy định. Sau khi nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. 

·  Nếu đồng ý thì thông báo cho Sở Tư pháp để làm thủ tục chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp.

· Nếu không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, ngày Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

* Việc giao nhận con nuôi được thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (số 6, Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

· Cán bộ giải quyết việc giao nhận con nuôi yêu cầu cha, mẹ nuôi xuất trình bản chính hộ chiếu để đối chiếu, sau đó cho ký vào sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

· Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Hồ sơ của người xin nhận nuôi con nuôi:

· Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (theo mẫu quy định).

· Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.

· Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam.

· Bản điều tra về tâm lý, gia đình.

· Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe.

· Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản.

· Phiếu lý lịch tư pháp.

· Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

* Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi:

· Giấy khai sinh.
· Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.
· Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng.
· Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự.

· Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. 
· Bản tóm tắt đặc điểm, sở thích, thói quen của trẻ em (theo mẫu quy định).

· Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em nhưng không thành.

+ Số lượng hồ sơ: 05 bộ (trong đó hồ sơ người nhận con là 02 bộ, hồ sơ của người được nhận là 03 bộ)

- Thời hạn giải quyết: 

+ 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi, Sở Tư pháp xem xét, giới thiệu trẻ em.

+ 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

+ 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giới thiệu trẻ em của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú.

+ 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú, Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp.

+ 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình (sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp), Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: 9.000.000đ/01 trường hợp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin không đích danh).

+ Bản tóm tắt đặc điểm, sở thích, thói quen của trẻ em. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên.

+ Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở, bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

+ Có tư cách đạo đức tốt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

+ Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

+ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

+ Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.b

Formula TP/CN-2011/CNNNg.04.b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 Independence-Freedom-Happiness

ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM

LÀM CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp xin không đích danh)

APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION

(Used for non-nominal request)
Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                To: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

Chúng tôi/tôi là/We are/I am:
	
	Ông/Mr
	Bà/Mrs

	Họ và tên

Full name
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	

	Nơi sinh/place of birth
	
	

	Quốc tịch/nationality
	
	

	Nghề nghiệp/occupation
	
	

	Nơi thường trú

Permanent residence
	
	

	Số hộ chiếu/giấy CMND

Passport/national ID N0
	
	

	Nơi cấp/place of issue
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp 

Date of issue
	
	

	Địa chỉ liên hệ 

Address for correspondence
	
	

	Điện thoại,/fax/email 

Tel/fax/email
	
	


Có nguyện vọng nhận trẻ em có đặc điểm như sau làm con nuôi/having wished to adopt a child with the following characteristics:

Độ tuổi/age: ................................................................................................

Giới tính/sex: ..............................................................................................

Tình trạng sức khỏe/health status: ..............................................................

Những đặc điểm khác, nếu có/other characteristics, if any: ......................

.....................................................................................................................

Lý do xin nhận con nuôi/reasons for adoption:

Chúng tôi/tôi ủy quyền cho tổ chức con nuôi4 .......................................... thay mặt chúng tôi/tôi thực hiện các thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi ở Việt Nam.


4 Ghi tên tổ chức con nuôi nhận hỗ trợ cho người xin nhận con nuôi/Full name of  appointed Adoption Agency.

We/I have appointed ................................................................... to act on our behalf in fulfilling all necessary adoption procedures in Vietnam. 

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nourish and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable Laws. In addition, we/I commit every 6 months and within the period of three years since the day of handover our/my adopted child, to provide reports on the development of our/my adopted child(with the photographs) and send them to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing.
Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to petition the Ministry of Justice to examine and approve our/my adoption.

                  .................., ngày........................ tháng .............. năm............

                                                      Done at.............................., on......................

                                                        ÔNG/Mr                        BÀ/Mrs
                                                (ký, ghi rõ họ tên)           (ký, ghi rõ họ tên)

                                         (signature and full name) (signature and full name)

Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.05
BẢN TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM,

SỞ THÍCH, THÓI QUEN CỦA TRẺ EM

I. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM:

Họ và tên trẻ em:................................................... giới tính:......................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................

Dân tộc: ......................................................................................................

Lý do tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng:

Mồ côi          
[image: image15]


             Bị bỏ rơi  
[image: image16]
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác: ...........................................................

.....................................................................................................................

- Trẻ khuyết tật5: .........................................................................................

.....................................................................................................................

- Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo ........................................................................

.....................................................................................................................

Thông tin về gia đình ruột của trẻ em (nếu có): .........................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

II. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA TRẺ EM: 
1. Tình hình sức khỏe khi sinh ra............................................................


5 Nếu trẻ em thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Tiền sử bệnh tật trước đây (trước và trong khi được nuôi dưỡng tại trung tâm) 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Các bệnh mãn tính, dị tật hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác của trẻ em. Nêu các điều trị đã được thực hiện hoặc kế hoạch điều trị
............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4. Tiêm vắc xin:

	Vắc xin

Liều
	Mũi 1
	Mũi 2
	Mũi 3
	Mũi tổng hợp 1
	Mũi tổng hợp 2
	Ghi chú

	Lao (B.C.G)
	
	
	
	
	
	

	Bạch hầu
	
	
	
	
	
	

	Uốn ván
	
	
	
	
	
	

	Ho gà
	
	
	
	
	
	

	Bại liệt
	
	
	
	
	
	

	Viêm gan B
	
	
	
	
	
	

	Các chủng ngừa khác
	
	
	
	
	
	

	Uống vitamin A
	
	
	
	
	
	


5 . Tình hình sức khỏe hiện tại

Chiều cao (cm): ................................. cân nặng (kg): .............................

- Suy dinh dưỡng:   Có  
[image: image17]         Không  
[image: image18]
  Nếu có suy dinh dưỡng, độ mấy (1, 2, 3):

Nhận xét về sức khỏe: ................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
6.  Sự phát triển:

                             Phù hợp với độ tuổi       Cần phát triển những khả năng này

Khả năng vận động
      
[image: image19]


          

[image: image20]
      

Khả năng ngôn ngữ
      
[image: image21]


 


[image: image22]  
   

Khả năng giao tiếp                
[image: image23]                                        
[image: image24]            

Khả năng nhận thức
      
[image: image25]       


          
[image: image26]                             

Khả năng học tập

      
[image: image27]


                    
[image: image28]           

Những khả năng khác: ...............................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

III. SỞ THÍCH CỦA TRẺ EM: .................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

IV. THÓI QUEN CỦA TRẺ EM: ..............................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

V. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT:....................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ngày............ tháng........... năm............

Xác nhận của của cơ quan có thẩm quyền6

Người làm báo cáo

       (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



  (ký, ghi rõ họ tên)


6Trường hợp trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì giám đốc cơ sở nuôi dưỡng xác nhận. Trường hợp trẻ em sống tại gia đình thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú xác nhận.
II. LĨNH VỰC: BỔ TRỢ TƯ PHÁP
1. Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (số 6, Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). 
· Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Nhận kết quả tại Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (số 6, Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) theo các bước sau:

· Cán bộ trả kết quả, yêu cầu cá nhân xuất trình biên nhận hồ sơ để kiểm tra, sau đó trả kết quả.

· Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, ngày Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

· Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật (theo mẫu quy định).

· Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật; về việc cử Giám đốc của Trung tâm Tư vấn pháp luật.

· Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật do tổ chức chủ quản ban hành.

· Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề nghị cấp thẻ tư vấn viên pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong 07 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có ít nhất hai tư vấn viên pháp luật hoặc một tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.

+ Có trụ sở làm việc của Trung tâm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

+ Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

+ Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

Mẫu TP-TVPL-01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).......................................................

Trung tâm Tư vấn pháp luật (tên gọi đầy đủ):............................................

.............................................................. được thành lập theo Quyết định số:.................... ngày....../...../....... của ...............................................................
Đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật với các nội dung  sau đây:

1. Tên đầy đủ của Trung tâm Tư vấn pháp luật (ghi bằng chữ in hoa)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có):...................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở:........................................................................................

Điện thoại:................................fax:......................email:.............................

3. Giám đốc Trung tâm: 

Họ và tên:......................................................................nam/nữ..................

Sinh ngày:..../........./........ chứng minh nhân dân số:...................................

cấp ngày..... tháng.... năm.... nơi cấp:..........................................................

Thẻ tư vấn viên pháp luật (chứng chỉ hành nghề luật sư) số:.....................

cấp ngày........ tháng....... năm.......... nơi cấp...............................................

4. Phạm vi hoạt động:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

5. Danh sách tư vấn viên pháp luật, luật sư và nhân viên khác:

- Họ và tên:.................................................... chức danh:...........................

- Họ và tên:.................................................... chức danh:...........................

- Họ và tên:.................................................... chức danh:...........................

Trung tâm Tư vấn pháp luật xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

	
	    Tỉnh (thành phố), ngày        tháng      năm 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

(ký, ghi rõ họ tên)


2. Thủ tục: Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

- Trình tự thực hiện:

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (số 6, Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). 
· Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Nhận kết quả tại Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (số 6, Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) theo các bước sau:

· Cán bộ trả kết quả, yêu cầu cá nhân xuất trình biên nhận hồ sơ để kiểm tra, sau đó trả kết quả.

· Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (thứ Bảy, ngày Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

· Giấy đề nghị cấp thẻ tư vấn viên pháp luật. 

·  Bản sao Bằng Cử nhân Luật.

· Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong 07 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp thẻ tư vấn viên pháp luật (theo mẫu quy định).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.

+ Có Bằng Cử nhân Luật.

+ Có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

+ Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

+ Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

Mẫu TP-TVPL-05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP THẺ TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………………………….……..

Trung tâm tư vấn pháp luật (hoặc chi nhánh):............................................

Quyết định thành lập trung tâm (chi nhánh) số:......... ngày...../...../..... của

Địa chỉ trụ sở của trung tâm:.......................................................................

Điện thoại:................................................ fax:............................................

Email:..........................................................................................................
Đề nghị Sở Tư pháp cấp thẻ tư vấn viên pháp luật cho ông/bà có tên sau đây:

Họ và tên……………………………………………. nam, nữ………......

Sinh ngày……./……/…………… tại tỉnh, thành phố : ……...……….....

Số chứng minh thư : ………………………………………......………….

(ghi chú: Nếu có từ 02 người trở lên thì lập danh sách trích ngang)

Nơi làm việc (ghi tên Trung tâm Tư vấn pháp luật hoặc chi nhánh):….....

.....................................................................................................................

Kèm theo …….. bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

1………………………………………………………………...…………

2…………………………………………………………...………………

3…………………………………………………………...………………

4…………………………………………………………...………………
                                         Tỉnh (thành phố), ngày       tháng     năm 20...    

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
(HOẶC TRƯỞNG CHI NHÁNH)
(ký tên, đóng dấu)
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